Rèn kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 8 qua việc vận dụng các hằng đẳng thức

Đề tài. 
Rèn kỹ năng giải toán cho học sinh lớp 8 qua việc vận dụng các hằng đẳng thức
PHẦN I. MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
     Qua những năm thực tế giảng dạy môn đại số 8, phần lớn học sinh thuộc hằng đẳng thức đáng nhớ nhưng trong thực hành về chiều rộng lẫn chiều sâu thì học sinh chưa vận dụng được để đi đến kết quả như mong muốn.

    Phần trắc nghiệm khách quan, tự luận về thông hiểu và vận dụng học sinh đạt kết quả chưa cao. Định hướng giải bài toán có áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ nhằm hình thành tư duy lôgic. Khả năng tổng hợp, phân tích, tìm ra hướng giải, định hướng đúng bài toán nhằm phát huy tính thông minh, sáng tạo của học sinh để đi kết quả nhanh, gọn mà đảm bảo tính chính xác. Loại bỏ những bước giải rườm rà nhằm tạo sự tự tin khi làm toán.

    Rèn luyện khả năng vận dụng trong thực tế một cách thông minh, nhanh nhẹn.

    Môn toán nói chung, các hằng đẳng thức nói riêng vận dụng rất nhiều trong việc giải toán. Nắm được cách vận dụng sẽ ứng dụng rất nhiều vào các lớp trên nhất là đối với môn đại sốlớp 9

   Vận dụng của các hằng đẳng thức đáng nhớ rất nhiều mà học sinh chưa nắm được phương pháp, do đó chưa thật sự đam mê mà học tập còn gượng ép.

   Vì vậy tôi chọn đề tài này nhằm mục đích nâng cao chất lượng các tiết luyện tập, kiểm tra một tiết, kiểm tra học kỳ trong trường Trung Học Cơ Sở.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI.
1. Đối tượng. 
Học sinh lớp 8A, 8B,Trường THCS Thị Trấn năm học 2017 – 2018.

2. Phạm vi tổng kết: Đề tài thực hiện trong phạm vi lớp 8A,8B của trường THCS Thị Trấn năm học 2017-2018.

III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI.
- Giúp giáo viên dạy lớp nâng cao chất lượng lớp mình, hạn chế những sai sót của học sinh khi giải toán, tạo được hứng thú học toán của học sinh.

- Định hướng giải một bài toán, có phương pháp thích hợp với đề bài, tổng kết được các dạng toán, có được niềm tin vững vàng khi giải toán.

- Học sinh biết phân tích, tổng hợp, so sánh, xét tương tự, trừu tượng hoá, khái quát hoá để giải các bài toán từ đơn giản đến phức tạp.

- Lập kế hoạch giải một bài toán theo phương pháp tích cực.

IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.
1. Nắm vững cách nhớ các hằng đẳng thức theo kinh nghiệm của giáo viên truyền đạt hay theo cách nhớ riêng của học sinh để khi viết ra không nhầm lẫn. Từ đó nhận biết các bài tập đơn giản.

2. Luyện tập, vận dụng các kiến thức đã học kết hợp với các hằng đẳng thức để giải bài tập. Rèn luyện các thao tác tư duy, tính toán để giải bài tập nhanh nhẹn, chính xác.

 3.Thông hiểu vấn đề vận dụng giải các bài tập phức tạp, rèn luyện học sinh khá, giỏi hiểu rõ cách vận dụng. Đi sâu vào từng bài tập để hiểu được tầm quan trọng của nó đối với việc giải các bài tập liên quan.

V.CƠ SỞ TIẾN HÀNH ĐỀ TÀI.
Thành quả bước đầu áp dụng “ hằng đẳng thức” được tổng kết từ lớp  8A,8B năm học 2017-2018 tại trường THCS Thị Trấn.

( ( (
PHẦN II. NỘI DUNG.
I. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ.
1. Những kỹ năng cơ bản.
a)Học thuộc các hằng đẳng thức, chú ý các giá trị

Giả sử (A+B)2=A2+2AB+B2 trong đó A;B là một biểu thức chứ không nghĩ đơn thuần là một số hay một biến, học sinh dễ nhầm lẫn và  đi đến kết quả sai.

Vd:(2x+3y)2= 2x2+2.2x.3y+3y2
Cái sai: (2x)2; (3y)2 do đó giáo viên nên cân nhắc kỹ khi thảo luận nhóm hay kiểm tra từng học sinh để khắc sâu hơn .

b) Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? Triển khai hằng đẳng thức, viết tổng thành tích, tìm x, cộng trừ, nhân, chia phân thức…

c) Định hướng giải một bài toán là làm cho học sinh nảy ra nhiều tình huống làm cho học sinh bối rối. Do đó, giáo viên luôn lưu ý bài giải yêu cầu ta phải đi các bước nào, làm gì? Có dùng hằng đẳng thức hay không và sử dụng hằng đẳng thức nào thì hợp lý. Những thao tác đòi hỏi sự nhịp nhàng, hợp lý để bài toán được gọn gàng, đi đến kết quả nhanh, chính xác nhất. Lưu ý cách trình bày để bài giải toát lên nội dung cần truyền tải đến người xem.

d) Giải một bài toán có dùng hằng đẳng thức nên rèn luyện nhiều, tạo kỹ năng thực hành tốt. Đi từ bài đơn giản đến phức tạp. Sử dụng thành thạo, nâng cao khả năng suy luận, đòi hỏi phải kỹ lưỡng, Biết vận dụng các điều đã học vào trong bài giải để phân tích đề toán, nhận định được A; B để dễ dàng trong việc tính toán. Khi học môn toán nói chung, hằng đẳng thức nói riêng; việc tâm huyết là điều cần thiết nhất. Giáo viên cần tạo cho học sinh phương pháp học toán, các em có sự đam mê và sự đam mê đó sẽ làm cho học sinh học toán nhẹ nhàng và vững niềm tin đi tiếp trong bước đường học vấn.

2. Những giải pháp mới của đề tài

( Đề tài đưa ra các giải pháp mới như sau:

- Sắp xếp bài toán theo các mức độ, những dạng toán cơ bản.

- Xây dựng các kỹ năng vận dụng hằng đẳng thức trong các dạng toán.

(  Đối với học sinh yếu, kém:  Củng cố kiến thức cơ bản.  
· Đưa các dạng toán đơn giản vận dụng các hằng đẳng thức cơ bản.
(  Đối với học sinh đại trà:  Vận dụng và phát triển kỹ năng. 
       - Phối hợp nhiều hằng đẳng thức trong 1 dạng toán.
- Chữa các sai lầm thường gặp của học sinh trong giải toán.

- Củng cố các phép biến đổi cơ bản và hoàn thiện các kĩ năng thực hành.

- Tìm tòi những cách giải hay, khai thác bài toán.

(  Đối với học sinh khá, giỏi:  Phát triển tư duy 
· Giới thiệu thêm một số Nhị thức Newton, tam giác Pascal…và 1 số dạng toán như số chính phương, …
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN. 

      1. Sơ đồ việc vận dụng Hằng đẳng thức trong chương trình Đại số 8.

2. Các hằng đẳng thức cơ bản.
1. Bình phương của một tổng: 
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2. Bình phương của một hiệu: 
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3. Hiệu của hai bình phương: 
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4. Lập phương của tổng: 
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5. Lập phương của hiệu: 
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6. Tổng hai lập phương: 
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7. Hiệu hai lập phương: 
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3. Hằng đẳng thức mở rộng. 

· 
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III. MỘT SỐ DẠNG TOÁN CÓ VẬN DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC.
      Việc sử dụng Hằng đẳng thức được vận dụng trong rất nhiều các dạng toán khác nhau.Sau đây ,tôi xin đề xuất một số dạng toán có sử dụng Hằng đẳng thức.

*Dạng 1:Tính nhanh.
Ví dụ 1.  
 a)252-152  = ?

 b)9502-8502  = ?
 c)56.64  = ?

d) 1012  = ?

e) 47.53  = ?

Định hướng: Khi HS quan sát 252-152 (nghĩ đến việc sử dụng hằng đẳng thức nào
(vận dụng đến bài tập. 

a)252-152 = (25+15)(25-15) = 40.10 = 400.
b)9502-8502 = (950+850)(950-850) = 1800.100 =180000.
c)56.64 = (60-4)(60+4) = 602 -42 = 3584

d) 1012 =(100+1)2 = 1002 +200+1 = 10201

e) 47.53 = (50-3)(50+3) = 502-32 =2491

Từ việc dùng các hẳng đẳng thức vào giải các ví dụ trên,HS có thể vận dụng để giải các bài tập mang tính tư duy cao.
Ví dụ 2.
a/ A = 12 – 22 + 32 – 42 + … – 20042 + 20052
b/ B = (2 + 1)(22 +1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)(232 + 1) – 264 
Định hướng.
a/Nhóm các hạng tử một cách thích hợp rồi vận dụng hằng đẳng thức A2 – B2 =…
     A = 12 – 22 + 32 – 42 + … – 20042 + 20052
     A = 1 + (32 – 22) + (52 – 42)+ …+ ( 20052 – 20042) 

     A = 1 + (3 + 2)(3 – 2) + (5 + 4 )(5 – 4) + … + (2005 + 2004)(2005 – 2004)

     A = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 2004 + 2005

     A = [( 1 + 2002 ). 2005] : 2 = 2011015

b/  Câu b) là bài toán ngược với câu a),bằng cách áp dụng kết quả 2+1 = 22-1.

Ta có:
     B = (2 + 1)(22 +1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)(232 + 1) – 264 
     B = (22  - 1) (22 +1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)(232 + 1) – 264 
     B = ( 24 – 1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)(232 + 1) – 264
     B = …

     B = (232 - 1)(232 + 1) – 264
     B = 264 – 1 – 264 

     B = - 1 

*Dạng 2: Giải phương trình.

Ví dụ 1: Giải phương trình (3x – 2)3 – (x-3)3 = (2x+ 1)3.
Định hướng: Giúp HS nhận ra rằng:

(3x - 2) - (x - 3) = 2x + 1

Khi đó, có thể đặt 3x - 2 = a, x - 3 = b (2x + 1 = a – b
Biến đổi phương trình đã cho về dạng a3 – b3 = (a – b)3 + 3ab(a – b)

( ab(a – b) = 0

     …..

( Từ đó tìm ra nghiệm của phương trình. 

Ngoài cách đó, ta cũng định hướng cho học sinh.

Nhận xét: (3x – 2) + (-x + 3) + (-2x – 1) = 0

Nên đặt 3x – 2 = a; -x + 3 = b; -2x – 1 = c.

Vận dụng hằng đẳng thức, ta có:

a3 + b3 + c3 = 0

a + b + c = 0

Với cách vận dụng hằng đẳng thức trên vào giải phương trình,ta có thể giải dạng toán phương trình nghiệm nguyên sau:
Ví dụ 2: Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:

          
    x3 +y3+z3- 3xyz=1

Ta có x3+y3+z3-3xyz=1 <=>


[image: image18.wmf]Û

(x+y+z) (x2 +y2+z2-xy-xz-yz)=1

Ta xét x2+y2+z2-xy-xz-yz = ½.[(x-y2 +(y-z)2+(z-x)2 ] 
[image: image19.wmf]³

 0 nên chỉ có thể xảy ra
x + y + z =1 (1)

x2+y2+z2-xy-xz-yz = 1(2)



Từ (1) ta có: x2+y2+z2+2(xy+yz+xz) = 1   (3)
Từ (2),(3) => xy + yz + zx = 0


<2-3>

Nên x2 +y2 + z2 = 1

giả sử x2 
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 y2 
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z2
=>z = 0; y = 0; x = 
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Sau khi thay các giá trị và xét điều kiện,ta sẽ tìm được nghiệm nguyên của phương trình.
Ví dụ 3.Tìm x, y, z biết rằng:
2x2 + 2y2 + z2 + 2xy + 2xz + 2yz + 10x + 6y + 34 = 0

Với bài toán này ,GV định hướng cho HS đưa về tổng các bình phương bằng cách tính các hạng tử để xuất hiện bình phương của 1 tổng.
 2x2 + 2y2 + z2 + 2xy + 2xz + 2yz + 10x + 6y + 34 = 0

   ( (x2 + y2 + z2 + 2xy + 2xz + 2yz) + (x2 + 10x + 25) + (y2+ 6y + 9) = 0

   ( ( x + y + z)2 + ( x + 5)2 + (y + 3)2 = 0

   (  ( x + y + z)2 = 0 ; ( x + 5)2 = 0 ; (y + 3)2 = 0

Vậy x = - 5 ; y = -3; z = 8

Việc biến đổi và vận dụng linh hoạt hằng đẳng thức sẽ giúp HS giải quyết các bài tập một cách nhanh gọn và hợp lý hơn.
*Dạng 3:Chứng minh đẳng thức.
Ví dụ 1: Chứng minh rằng nếu ( a + b + c )2 = 3(ab + bc + ac ) thì a = b = c
Định hướng giải:
Quan sát  và biến đổi bài toán bằng cách sử dụng các  hằng đẳng thức   

(a + b + c )2 = a2  + b2 + c2 + 2ab + 2ac + 2bc

(a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2

Ta có:    ( a + b + c )2 = 3(ab + bc + ac )

=> a2  + 2ab + b2 + 2bc + 2ac + c2 = 3ab + 3bc + 3ac 

     => a2  +  b2 + c2 - ab - bc – ac = 0 

    => 2a2  +  2b2 + 2c2 - 2ab - 2bc – 2ac = 0 

    => ( a2 – 2ab + b2) + ( b2 – 2bc + c2) + ( c2 – 2ac + a2) = 0

    => ( a – b)2 + ( b – c)2 + ( c – a)2 = 0

   => ( a – b)2 =0 hay ( b – c)2 = 0 hay  ( c – a)2 = 0

=>  a =  b hay b = c hay c = a 

=> a = b = c 

Ví dụ 2.

 Cho tam giác ABC có 3 cạnh tương ứng là a,b,c thoả mãn a3+b3+c3 = 3abc.

Hỏi tam giác ABC là tam giác gì?

GV định hướng: Từ giả thiết: a3+b3+c3 = 3abc ( Nghĩ đến việc sử dụng hằng đẳng thức nào (Áp dụng vào bài tập.

Ta có a3 +b3+c3 = 3abc 
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Vì a,b,c là 3 cạnh của tam giác ABC nên a+b+c 
[image: image24.wmf]¹

0 nên ta có a=b=c (a,b,c >0) 


=> 
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D

 là tam giác đều.

Ví dụ 3: Cho x + y + z = 0.

 Chứng minh rằng : 2(x5 + y5 + z5) = 5xyz(x2 + y2 + z2)

Lời giải

     Vì  x + y + z = 0 nên x + y = –z ( (x + y)3 = –z3
     Hay x3 + y3 + 3xy(x + y) = –z3 ( 3xyz = x3 + y3 + z3
     Do đó : 3xyz(x2 + y2 + z2) = (x3 + y3 + z3)(x2 + y2 + z2)

 


= x5 + y5 + z5 + x3(y2 + z2) + y3(z2 + x2) + z3(x2 + y2)

     Mà x2 + y2 = (x + y)2 – 2xy = z2 – 2xy (vì x + y = –z). Tương tự :


  y2 + z2 = x2 – 2yz ; z2 + x2 = y2 – 2zx.

     Vì vậy : 3xyz(x2 + y2 + z2) = x5 + y5 + z5 + x3(x2 – 2yz) + y3(y2 – 2zx) + z3(z3 – 2xy)  = 2(x5 + y5 + z5) – 2xyz(x2 + y2 + z2)      

     Suy ra : 2(x5 + y5 + z5) = 5xyz(x2 + y2 + z2) (đpcm)

*Dạng 4:Tìm giá trị nhỏ nhất  hay giá trị lớn nhất của các biểu thức sau: 
                Để tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A ta cần:

· Chứng minh A > m với m là một hằng số.

· Chỉ ra dấu “=” có thể xảy ra.

· Kết luận: Giá trị nhỏ nhất của A là m ( kí hiệu minA )

Để tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A ta cần:

· Chứng minh A <  t với t là một hằng số.

· Chỉ ra dấu “=” có thể xảy ra.

Kết luận: Giá trị lớn nhất của A là t  (kí hiệu maxA )
Với cách làm đó, chúng ta sẽ giải quyết một số ví dụ sau:
Ví dụ 1: Tìm GTNN của A = 2x2 + 5x + 7

	Giải:A = 2x2 + 5x + 7 = 
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            Suy ra 
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Ví dụ 2: Tìm GTLN của A = -2x2 + 5x + 7


	Giải:   A  = -2x2 + 5x + 7 = -
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Suy ra 
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Tương tự, như ví dụ 1 và ví dụ 2, ta có thể đưa thêm một số bài tập để HS áp dụng.
BÀI TẬP.
1. Tìm GTNN  A = xeq \l(\o\ac(2, )) - 5x + 2008
2. Tìm GTLN   B = 1 + 3x - x2
3. Tìm GTLN   D = 2007 - xeq \l(\o\ac(2, )) - 5x
4. Tìm GTNN của F = x4 + 2x3 + 3x2 + 2x + 1.

HƯỚNG DẪN.
	1.  A = xeq \l(\o\ac(2, )) - 5x + 2008   = (x - 2,5)2 + 2001,75 

  ( MinA = 2001,75 khi x = 2,5
2. B = 1 + 3x - x2 = -1,25 - ( x - 1,5)2  
3.  D = 2007 - xeq \l(\o\ac(2, )) - 5x = 2004,5 - ( x + 2,5)2 
4.  F = x4 + 2x3 + 3x2 + 2x + 1 =  (xeq \l(\o\ac(2, )) +x+1)eq \l(\o\ac(2, )) = eq \b\bc\[(\a\ac\vs0(,)eq \l(\o\ac(2, ))+eq \s\don1(\f(3,4))))
))

eq \l(\o\ac(2, ))
 .


*Dạng 5: Một số bài toán về tính chia hết và số nguyên tố, hợp số.
A. Một số lý thuyết cần lưu ý.
1.Tính chia hết.
· an-bn 
[image: image32.wmf]M

a-b


· an+bn 
[image: image33.wmf]M

a+b
với n lẻ

· an-bn 
[image: image34.wmf]M

(a-b)(a+b)  với n chẵn 

· (a+b)n 
[image: image35.wmf]M

(a+b)

· (a+b)n 
[image: image36.wmf]º

bn (mod a)

2. Số nguyên tố.
· Để chứng minh một số n là hợp số, ngoài 1và chính nó ta còn phải chứng minh  n còn chia hết cho một số khác.

· Để tìm số nguyên tố p ta thường xét p dưới dạng :  
     p=3k+1; p=3k+2; p=3k suy ra p=3

p=5k
[image: image37.wmf]±

1; p=5k
[image: image38.wmf]±

2; p=5k suy ra p=5

Ví dụ 1.  Chứng  minh rằng.
a.   7.52n + 12.6n  
[image: image39.wmf]M

 19   ( n
[image: image40.wmf]Î

 N)

b.  11n+2 + 122n+1 
[image: image41.wmf]M

 133 ( n
[image: image42.wmf]Î

 N)

Định hướng giải.
Quan sát và  biến đổi bài toán bằng cách sử dụng các  hằng đẳng thức  

an – bn = (a- b).A  với  A = an-1 + an-2b + … + abn-2 + bn-1    

Do đó   (an – bn) 
[image: image43.wmf]M

 (a- b)
a/  7.52n + 12.6n = 7.(25n – 6n) + 19.6n 
[image: image44.wmf]M

 19

Vì  ( 25n – 6n ) 
[image: image45.wmf]M

 ( 25 – 6) nên ( 25n – 6n ) 
[image: image46.wmf]M

 19 và 19.6n 
[image: image47.wmf]M

 19

Vậy 7.52n + 12.6n 
[image: image48.wmf]M

 19 ( n
[image: image49.wmf]Î

 N)

b/  11n+2 + 122n+1 
[image: image50.wmf]M

 133 = 112 . 11n + 12.122n 

                                      = 12.( 144n – 11n) + 133.11n  
[image: image51.wmf]M

 133

Vì (144n – 11n) 
[image: image52.wmf]M

 (144 – 11) nên (144n – 11n) 
[image: image53.wmf]M

 133
Bằng cách làm hoàn toàn tương tự, ta cũng giải quyết được bài toán ở ví dụ sau.
Ví dụ 2.   Chứng minh rằng: 

         a. 
[image: image54.wmf]7913
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  chia hết cho 405.

         b.  
[image: image55.wmf]212
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   chia hết cho 133.
Vận dụng tương tự cách làm như ví dụ 1. GV yêu cầu HS làm một số bài tập áp dụng.
B.Bài tập áp dụng:
1. Chứng minh  mọi số lẻ n thì n4-10n2+9 chia hết cho 384

2. Chứng minh rằng  các số sau là hợp số:

a) 420-1

b) 1000001

3. Tìm số tự nhiên n để giá trị của biểu thức sau là số nguyên tố: 12n2-5n-25
4. Chứng minh rằng :

a) 270+370 
[image: image56.wmf]M

13

b)1719+1917 
[image: image57.wmf]M

18

c) 3663-1 
[image: image58.wmf]M

7 

5. Chứng minh rằng  các số sau là hợp số:

a) 1000027 ;

b) 250+1

6. Tìm số tự nhiên n để giá trị biểu thức sau là số nguyên tố: 8n2+10n+3

*Dạng 6: Phân tích đa thức thành nhân tử.
Để phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức, trước hết HS phải nắm được thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử? Sau đó, hãy quan sát , đa thức có dạng hằng đẳng thức nào? Sử dụng hằng đẳng thức đó vào bài tập. 
Ví dụ 1:  Phân tích đa thức (x + y)2 – (x – y)2  thành nhân tử. (BT- 28a)-SBT-tr6)
Gợi ý:  Đa thức trên có dạng hằng đẳng thức nào ?  (HS: có dạng A2 – B2 )

Lời giải sai:  (x + y)2 – (x – y)2  = (x + y – x – y)(x + y + x – y)  (thiếu dấu ngoặc) 

  = 0(2x) = 0   (kết quả sai)

Sai lầm của học sinh ở đây là:  Thực hiện thiếu dấu ngoặc

Lời giải đúng:        (x + y)2 – (x – y)2  = [(x + y) – (x – y)].[(x + y) + (x – y)]  

 = (x + y – x + y)(x + y + x – y)

 = 2y.2x = 4xy

Các sai lầm học sinh dễ mắc phải:

- Quy tắc bỏ dấu ngoặc, lấy dấu ngoặc và quy tắc dấu 

- Phép biến đổi, kĩ năng nhận dạng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, bình phương của một hiệu. 

( Khai thác bài toán:  Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên có thể cho các em làm bài tập dưới dạng phức tạp hơn. 

 * Nếu  thay mũ “2” bởi mũ “3”  ta có bài toán

Phân tích  (x + y)3 – (x – y)3  thành nhân tử  (BT-44b)-SGK-tr20)

 * Đặt x + y = a, x – y = b, thay mũ “3” bởi mũ “6”  ta có bài toán  

Phân tích   a6 – b6   thành nhân tử      (BT-26c)-SBT-tr6)

a6 – b6 = 
[image: image59.wmf](
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 = (a3 – b3 )( a3 + b3 )

Ví dụ 2:  Phân tích   a6 – b6   thành nhân tử      (BT-26c)-SBT-tr6)

Giải:  a6 – b6 = 
[image: image60.wmf](
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ab
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 = (a3 – b3)( a3 + b3 ) 

   = (a – b)(a2 + ab + b2)(a + b)(a2 – ab + b2)

Giáo viên củng cố cho học sinh:

Các hằng đẳng thức đáng nhớ, kĩ năng nhận dạng hằng đẳng thức qua bài toán, dựa vào các hạng tử, số mũ của các hạng tử mà sử dụng hằng đẳng thức cho thích hợp.
Ví dụ 3: Phân tích đa thức (x-y)3 + (y – z)3 + (z - x)3 thành phân tử.
Định hướng giải:


Ta thấy :  x – y + y – z + z – x = 0 => áp dụng nhận xét và cách làm tương tự như Ví dụ 1 ở Dạng toán 2, ta có:


(x-y)3 + (y – z)3 + (z - x)3 = 3(x-y) (y-z) (z-x)

Ví dụ 4:
Phân tích đa thức (x2 + y2)3 + (z2 – x2)3 – (y2 + z2)3 thành nhân tử.

Cũng tương tự như Ví dụ 3, ở Ví dụ 4, các hạng tử lại phức tạp hơn nhưng vẫn biến đổi tương tự.

         Ta có (x2 + y2)3 + (z2 – x2)3 – (y2 + z2)3 = (x2 + y2)3 + (z2 – x2)3 + (-y2 - z2)3

Ta thấy x2 + y2 + z2 – x2 – y2 – z2 = 0 => áp dụng nhận xét ta có:


(x2+y2)3+ (z2-x2)3+ (-y2-z2)3 
            = 3(x2 + y2)(z2 –x2)(-y2 – z2)
       = 3(x2+y2) (x+z)(x-z)(y2+z2)
Sau các ví dụ trên,ta xét các ví dụ tương tự như:
Ví dụ 5: Phân tích đa thức (x+y+z)3 – x3 – y3 – z3 thành nhân tử


(x+y+z)3 – x3-y3-z3 =[(x +y) +z]3 – x3 – y3 – z3.


= (x+y)3 + 3 (x+y) (x+y+z) – x3-y3-z3

= x3 + y3+3xy(x+y)+z3+3z(x+y)(x+y+z) –x3-y3-z3.


= 3(x+y) (xy+ yz +xz +z2) = 3(x+y)(y+z)(z+x)

Ví dụ 6: Phân tích đa thức thành nhân tử.


(x+y+z)3 –(x+y-z)3-(x-y+z)3 -(-x+y+z)3

Đặt x+y-z=a; x-y+z=b, -x+y+z=c  =>x+y+z = a+b+c

· (a+b+c)3 - a3- b3-c3 = 3(a+b)(b+c)(a+c) = 24xyz
Ví dụ 7.
Xét bài toán phân tích đa thức sau thành nhân tử: a3 + b3 + c3 – 3abc

Ta có: a3 + b3 + c3 – 3abc
= (a + b)3 – 3ab(a+b) + c3 – 3abc





= [(a+b)3+c3 ] – 3ab(a+b+c)





= (a+b+c) [(a+b)2–c(a+b)+c2 ]– 3ab (a+b+c)





= (a+b+c) (a2 + 2ab + b2 – ac- ab + c2- 3ab)        




= (a +b + c) (a2 + b2 + c2 – ab – bc – ac) 





= 
[image: image61.wmf]2
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(a + b + c) [(a-b)2 + (b-c)2 + (a-c)2]

Qua các ví dụ vừa xét ở trên ta có nhận xét mang tính tổng quát sau:

 Nếu a3 + b3 + c3 = 3abc thì 
[image: image62.wmf]ê
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Ta có: a3 + b3 + c3 = 3abc ( a3 + b3 + c3 – 3abc = 0


=> 
[image: image63.wmf]2
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(a+b+c) [(a-b)2 + (b-c)2 + (a-c)2] = 0


=>  
[image: image64.wmf]ê
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Áp dụng phương pháp sử dụng hằng đẳng thức trong phân tích đa thức thành nhân tử và các ví dụ trên, ta có 1 số bài tập vận dụng sau.
Bài tập áp dụng: Phân tích đa thức thành nhân tử.
a/ 
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b/ 
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c/ 
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d/ 
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e/ 
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f/ 
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Gợi ý:

a/ Thay 
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Sau khi thay, ta được 
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b/ Đáp số: 
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c/ Đáp số: 
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d/ Đáp số: 
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e/ Đáp số: 
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f/ Đặt 
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)

abc

b

a

ab

c

b

a

c

b

a

ab

b

a

3

)

(

3

3

3

3

3

3

3

3

=

+

-

=

+

+

Þ

-

=

+

+

+

Þ



[image: image81.wmf](
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Dạng 7: Tính giá trị biểu thức.
Sử dụng hằng đẳng thức, ta cũng có thể phân tích 1 đa thức thành nhân tử và từ đó ta vận dụng để tính giá trị của 1 biểu thức.Sau đây, là một số ví dụ minh họa.
Ví dụ 1: Cho 
[image: image82.wmf]0
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Từ 
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=> P = 
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Ví dụ 2: Cho abc 
[image: image88.wmf]¹

0, a3+b3+c3 = 3abc tính A = 
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Từ a3 + b3 + c3 = 3abc => 
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Nếu a+b+c = 0 thì A = 
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Nếu a = b = c thì A = (1+1) (1+1) (1+1) = 8


=> A có 2 giá trị: -1 và 8

Ví dụ 3: Cho xyz 
[image: image92.wmf]¹

0  thoả mãn x3y3 + y3z3 + x3z3 = 3x2y2z2. 
Tính P = 
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Đặt a= xy, b = yz, c =zx.


Ta có x3y3 + y3z3 + x3z3 = 3x2y2z2 => a3 + b3 + c3 = 3abc => 
[image: image94.wmf]ê
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Nếu a + b + c = 0 hay xy + yz + xz = 0 thì (x+z) y = -xz


P = 
[image: image95.wmf]
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   = 
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Nếu a = b = c hay xy = yz = zx => x = y = z => P =8

Ví dụ 4: Cho a + b + c = 0 tính giá trị biểu thức A = (a-b)c3 + (b-c)a3+(c-a)b3

Ta biến đổi b-c = b-a+a-c


Ta được A = (a-b)c3 + (b-a)a3 + (a-c)b3 = (a-b)(b-c)(a-c)(a+b+c).


Vì a+b+c=0 -> A=0

Ví dụ 5: Cho x+y+z=0 tính giá trị biểu thức B = 
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 vì x+y+z=0 => x3+y3+z3 = 3xyz => B =
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Ví dụ 6: Cho a3+b3+c3 = 3abc và a+b+c 
[image: image101.wmf]¹

0 tính giá trị biểu thức. M=
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ta có a3+b3+c3- 3abc = (a+b+c) (a2+b2+c2 –ab-bc-ca) = 0




          =
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Mà a+b+c 
[image: image104.wmf]¹

0  => (a+b)2+ (b-c)2 + (c-a)2 = 0 => a=b=c


=> M = 
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Ví dụ 7: Cho a+b+c = 0 (a 
[image: image106.wmf]¹

 0; b 
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0; c 
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 0) tính giá trị biểu thức


A = 
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Ta có A =
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B = 
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Từ a+b+c= 0 => a+b = -c => a2+b2+2ab=c2 -> c2-a2-b2= 2ab


TT: a2-b2-c2 =2bc; b2-c2-a2=2ac


Nên B=
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 ta có a+b+c=0 => a3+b3+c3 = 3abc


[image: image115.wmf]
-> B = 
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Ví dụ 8: Cho a+b+c = 0 tính giá trị biểu thức: 
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[image: image120.wmf] Đặt B = 
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[image: image122.wmf]Ta có B . 
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[image: image124.wmf]= 1 + 
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[image: image126.wmf]Tương tự. B.
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Vậy A = 
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Vì a+b+c = 0 => a3 + b3 + c3 = 3abc => A = 3 +
[image: image130.wmf]9
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Ví dụ 9:  Cho x + y = a, xy = b (a2 ≥ 4b). Tính giá trị của các biểu thức sau :

   a) x2 + y2 ;                  b) x3 + y3 ;                      c) x4 + y4 ;              d) x5 + y5

Hướng dẫn.
a) x2 + y2 = (x + y)2 – 2xy = a2 – 2b 

b) x3 + y3 = (x + y)3 – 3xy(x + y) = a3 – 3ab

c) x4 + y4 = (x2 + y2)2 – 2x2y2 = (a2 – 2b)2 – 2b2 = a4 – 4a2b + 2b2
d) (x2 + y2)(x3 + y3) = x5 + x2y3 + x3y2 + y5 = (x5 + y5) + x2y2(x + y)

Hay : (a2 – 2b)(a3 – 3ab) = (x5 + y5) + ab2 ( x5 + y5 = a5 – 5a3b + 5ab2
    Chú ý : a6 + b6 = (a2)3 + (b2)3 = (a3)2 + (b3)2

    a7 + b7 = (a3 + b3)(a4 + b4) – a3b3(a + b)

                             = (a2 + b2)(a5 + b5) – a2b2(a3 + b3)
Ví dụ 10:  Cho 
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Định hướng:

a. Xét 
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b. (Tương tự) Xét 
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Ví dụ 11: 

a. Cho 
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Định hướng:

a. Ta có: 
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Ta có: 
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Vậy 
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Dạng 8:Sử dụng hằng đẳng thức giải bài toán về số chính phương

Số chính phương:

· Số chính phương là bình phương của số tự nhiên

· Số chính phương không tận cùng bởi các số 2,3,7,8

· Số chính phương chia hết  2 thì chia hết cho 4

· Số chính phương chia hết cho 3 thì chia hết  9

· Số chính phương chia hết cho 5 thì chia hết  25

· Số chính phương chia hết cho 23 thì chia hết cho 24 . . .

· Số chính phương chia 3 chỉ có thể dư  0 hoặc 1

Số chính phương chia 4 chỉ có thể dư  0 hoặc 1
Ví dụ: Tìm a ∈ Z để A = a2 + 2a + 5 là số chính phương.

Định hướng: A là số chính phương thì A viết  được dưới dạng như thế nào?

Giả sử A = b2, ta có: 

    a2 + 2a + 5 = b2
( a2 + 2a + 1 + 4 = b2
( (a + 1)2 + 4 = b2
( b2 – (a + 1)2 = 4 (1) …..

Áp dụng hằng đẳng thức phân tích đa thức vế trái của (1) thành nhân tử, ta biến đổi  

đẳng thức (1)…. ( a = ?,b = ?....
Tương tự, với cách giải ở Ví dụ trên, ta cũng dễ dàng giải quyết các bài tập sau.

Sau đây,là một số bài tập áp dụng.
Bài 1: Cho a, b, c là các số nguyên thoả mãn a2 - b2 = 4c2. Chứng minh rằng biểu thức sau có giá trị là số chính phương.

A = ( 5a - 3b + 8c )( 5a - 3b - 8c )

Bài 2: Cho a là số nguyên. Chứng minh rằng P = ( a + 1)( a + 2)( a + 3 )( a + 4 ) + 1 là số chính phương.

Bài 3: Cho x, y, z là các số nguyên. Chứng minh 
Q = 4x( x + y )( x + y + z )( x + z ) + y2z2 là số chính phương.

Bài 4: Cho P = ( a+1)(a -2)( a +5 )( a +2 ) + 36

a) Chứng minh rằng: nếu a là số nguyên thì P có giá trị là số chính phương.

b) Tìm a để P = 0.

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P + 1974.

Bài 5: Cho a là số nguyên. Chứng minh P = a4 - 6a3 + 5a2 + 12a + 4 là số chính phương.

Bài 6: Cho P = a4 - 4a3 - 2a2 + 12a + 9

a) Chứng minh: nếu a là số nguyên thì P là số chính phương.

b) Tìm a để P = 0.

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P + 6.

d) Chứng minh nếu a là số nguyên lẻ thì P chia hết cho 16.
Bài 7: Cho a là số nguyên. Chứng minh mỗi biểu thức sau có giá trị đều là số chính phương.

a) A = ( a2 + a + 1 )( a2 + 5a + 1 ) + 4a2 .

b) B = ( a2 + 3a + 2 )( a2 + 3a + 6 ) + 4.

c) C = ( a2 + 4a + 1 )( a2 + 4a + 7 ) + 9.

d) D = ( a + 2 )( a + 3 )( a + 4 )( a + 5 ) + 1.

Bài 8: Tìm số nguyên x sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị là số chính phương.

a) A  = x2 - 4x - 25.

e) E = x4  + 8 x3 + 17 x2  + 4x + 6.

b) B = x2  + x + 6.


f) F = x4 - 8x3 + 14 x2 + 8x - 14.

c) C =  x2 + x + 13.


g) G = ( x2  - 6x - 1 )( x2 - 6x + 2 ) + 15

d) D = x( x - 1 )( x - 7 )( x - 8 ).


IV. BIỆN PHÁP VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI.
(   Biện pháp
Để thực hiện tốt kĩ năng giải toán qua việc vận dụng các hằng đẳng thức nêu trên, giáo viên cần cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản sau:

Củng cố lại các phép tính, các phép biến đổi, quy tắc dấu và quy tắc dấu ngoặc ở các lớp 6, 7. 

Ngay từ đầu chương trình Đại số 8 giáo viên cần chú ý dạy tốt cho học sinh nắm vững chắc kiến thức về nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức, các hằng thức đáng nhớ, việc vận dụng thành thạo cả hai chiều của các hằng đẳng thức.

Khi gặp các dạng toán, học sinh cần nhận xét:

( Quan sát đặc điểm của bài toán:
Nhận xét quan hệ giữa các hạng tử trong bài toán (về các hệ số, các biến)

( Nhận dạng bài toán:
Xét xem bài toán đã cho thuộc dạng nào? Áp dụng hằng đẳng thức nào cho phù hợp
( Chọn lựa phương pháp giải thích hợp:
Từ những cơ sở trên mà ta chọn lựa phương pháp cho phù hợp với bài toán

        Vì vậy, giáo viên nhắc nhở học sinh cẩn thận trong khi thực hiện các bước giải phải có sự kiểm tra. Phải có sự đánh giá bài toán chính xác theo một lộ trình nhất định, từ đó lựa chọn và sử dụng cách giải cho phù hợp. 

Xây dựng học sinh thói quen học tập, biết quan sát, nhận dạng bài toán, nhận xét đánh giá bài toán theo quy trình nhất định, biết lựa chọn phương pháp thích hợp vận dụng vào từng bài toán, sử dụng thành thạo kỹ năng giải toán trong thực hành, rèn luyện khả năng tự học, tự tìm tòi sáng tạo. Khuyến khích học sinh tham gia học tổ, nhóm, học sáng tạo, tìm những cách giải hay, cách giải khác. 

(   Kết quả 

Kết quả áp dụng kĩ năng này đã góp phần nâng cao chất lượng học tập của bộ môn đối với học sinh đại trà. 

Cụ thể kết quả kiểm tra về một bài toán tổng hợp có vận dụng hằng đẳng thức trong các câu nhỏ (như các dạng toán ở trên) được thống kê qua các giai đoạn ở ba lớp 8A, 8B năm học 2017 – 2018 như sau: 

a) Chưa áp dụng giải pháp

Kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm

	Thời gian 

Đầu học kỳ I đến giữa học kỳ I
	TS

HS
	Trung bình trở lên 

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Chưa áp dụng giải pháp
	65
	29
	44,62%


*  Nhận xét:  Đa số học sinh chưa nắm được kỹ năng phân tích bài toán, các hằng đẳng thức đáng nhớ, cách trình bày bài giải còn lung tung.

b) Áp dụng giải pháp

Lần 1:  Khảo sát chất lượng học kỳ I
	Thời gian 

Đầu học kỳ I đến giữa học kỳ II
	TS

HS
	Trung bình trở lên 

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Kết quả áp dụng giải pháp (lần 1)
	65
	35
	53,85%


*  Nhận xét:  Học sinh đã hệ thống, nắm chắc kiến thức cơ bản về các hằng đẳng thức đáng nhớ, vận dụng khá tốt các kĩ năng trong giải toán, biết nhận xét đánh giá bài toán trong các dạng toán, trình bày khá hợp lý. 

Lần 2:  Kiểm tra giữa học kì II

	Thời gian 

Đầu học kỳ I đến giữa học kỳ II
	TS

HS
	Trung bình trở lên 

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Kết quả áp dụng giải pháp (lần 2)
	65
	51
	78,46%


* Nhận xét:  Học sinh nắm vững chắc các kiến thức về hằng đẳng thức, vận dụng thành thạo kỹ năng biến đổi, phân tích, biết dựa vào các bài toán đã biết cách giải truớc đó, linh hoạt biến đổi và vận dụng hằng đẳng thức  và đã trình bày bài giải hợp lý hơn có hệ thống và logic, chỉ còn một số ít học sinh quá yếu, kém chưa thực hiện tốt.

Học sinh tích cực tìm hiểu kĩ phương pháp giải, phân loại từng dạng toán, chủ động lĩnh hội kiến thức, có kĩ năng giải nhanh các bài toán có dạng tương tự, đặt ra nhiều vấn đề mới, nhiều bài toán mới.

(  Tóm lại: 

Từ  thực  tế giảng dạy khi áp dụng phương pháp này tôi nhận thấy học sinh nắm vững kiến thức hơn, hiểu rõ các cách giải toán ở dạng bài tập này. Kinh nghiệm này đã giúp học sinh trung bình, học sinh yếu nắm vững chắc về các hằng đẳng thức trong chương trình đã học, được học và rèn luyện kĩ năng thực hành theo  hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức ở những mức độ khác nhau thông qua một chuỗi bài tập. Bên cạnh đó còn giúp cho học sinh khá giỏi có điều kiện tìm hiểu thêm một số phương pháp giải khác, các dạng toán khác nâng cao hơn, nhằm phát huy tài năng toán học, phát huy tính tự học, tìm tòi, sáng tạo của học sinh trong học toán.

( ( (
PHẦN III: KẾT LUẬN.
(   Bài học kinh nghiệm

Thông qua việc nghiên cứu đề tài và những kinh nghiệm từ thực tiễn giảng dạy, cho phép tôi rút ra một số kinh nghiệm sau:

( Đối với học sinh yếu kém: Là một quá trình liên tục được củng cố và sửa chữa sai lầm, cần rèn luyện các kỹ năng để học sinh có khả năng nắm được phương pháp vận dụng tốt các hằng đẳng thức vào giải toán, cho học sinh thực hành theo mẫu với các bài tập tương tự, bài tập từ đơn giản nâng dần đến phức tạp, không nên dẫn các em đi quá xa nội dung SGK. 

( Đối với học sinh đại trà: Giáo viên cần chú ý cho học sinh chỉ nắm chắc các phương pháp cơ bản, kĩ năng biến đổi, kĩ năng thực hành và việc vận dụng các hằng đẳng thức vào từng bài tập cụ thể, luyện tập khả năng tự học, gợi sự suy mê hứng thú học, kích thích và khơi dậy óc tìm tòi, chủ động chiếm lĩnh kiến thức. 

( Đối với học sinh khá giỏi: Ngoài việc nắm chắc các dạng toán cơ bản, ta cần cho học sinh tìm hiểu thêm các dạng toán nâng cao khác, các bài tập dạng mở rộng giúp các em biết mở rộng vấn đề, cụ thể hoá vấn đề, tương tự hoá vấn đề  để việc giải các dạng toán tốt hơn. Qua đó tập cho học sinh thói quen tự học, tự tìm tòi sáng tạo, khác thác cách giải, khai thác bài toán khác nhằm phát triển tư duy một cách toàn diện cho quá trình tự nghiên cứu của các em.

( Đối với giáo viên: Giáo viên thường xuyên kiểm tra mức độ tiếp thu và vận dụng của học sinh trong quá trình cung cấp các thông tin mới có liên quan trong chương trình đại số 8 đã đề cập ở trên.

Giáo viên phải định hướng và vạch ra những dạng toán mà học sinh phải liên hệ và nghĩ đến để tìm hướng giải hợp lý như đã đề cập, giúp học sinh nắm vững chắc hơn về các dạng toán và được rèn luyện về những kĩ năng phân tích một cách tường minh trong mỗi dạng bài tập để tìm hướng giải sau đó biết áp dụng và phát triển nhanh trong các bài tập tổng hợp, kĩ năng vận dụng các hằng đẳng thức một cách đa dạng hơn trong giải toán. Đồng thời tạo điều kiện để học sinh được phát triển tư duy một cách toàn diện, gợi sự say mê hứng thú học tập, tìm tòi sáng tạo, kích thích và khơi dậy khả năng tự học của học sinh, chủ động trong học tập và trong học toán.

Nếu thực hiện tốt phương pháp trên trong quá trình giảng dạy và học tập thì chất lượng học tập bộ môn của học sinh sẽ được nâng cao hơn, đào tạo được nhiều học sinh khá giỏi, đồng thời tuyển chọn được nhiều học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện,....

(   Hướng phổ biến áp dụng

Đề tài được triển khai phổ biến và áp dụng rộng rãi trong chương trình đại số lớp 8, cho các năm học sau. 

(   Hướng nghiên cứu phát triển

Đề tài sẽ được nghiên cứu tiếp tục ở các dạng toán vận dụng hằng đẳng thức nâng cao hơn.
    (   Đề xuất
Tuy nội dung của đề tài không phải là rộng, song trong khuôn khổ thời gian có hạn người viết cũng chỉ ra được các ví dụ, bài toán điển hình và có nhiều ứng dụng trong chương trình.

         Rất mong sự đóng góp ý kiến của các bạn quan tâm và đồng nghiệp để chuyên đề này được đầy đủ hoàn thiện hơn.
Thị Trấn , ngày 15 tháng 3 năm 2018
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